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hợp nào viêm nặng.  
Tỷ lệ viêm lợi có liên quan đến thời gian mang thai, 

trong khi đó mức độ viêm lợi lại có liên quan đến tuổi 
của thai phụ cùng theo chiều thuận và với cùng mức ý 
nghĩa thống kê p<0,05. 
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TÓM TẮT  
Với mục tiêu mô tả hàm lượng hàn the trong một số 

thực phẩm chế biến sẵn ở các chợ Trung tâm thành 
phố Thái Nguyên, một nghiên cứu mô tả cắt ngang 
trên đã được tiến hành trên 110 mẫu thuộc 5 loại thực 
phẩm chế biến sẵn (giò, chả, bánh cuốn, bánh phở, 
bún). Kỹ thuật đã tiến hành là định tính và bán định 
lượng hàn the (Natri borat) theo Quyết định 
3390/2000/QĐ-BYT ban hành "Thường quy kỹ thuật 
định tính và bán định lượng Natri Borat và Acid Boric 
trong thực phẩm" của Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết quả 
nghiên cứu thu được: Các mẫu xét nghiệm của 5 loại 
thực phẩm chế biến sẵn dương tính với hàn the ở chợ 
Thái và chợ Đồng Quang chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ các 
mẫu xét nghiệm của 5 loại thực phẩm dương tính với 
hàn the ở chợ Đồng Quang là 52,7%, cao hơn chợ 
Thái (47,3%). Hàm lượng hàn the trong mẫu thực 
phẩm ở mức ≥ 0,5mg% tại chợ Đồng Quang cao hơn 
(26,9%) chợ Thái (20,7%).  

Các tác giả khuyến nghị: Cần thiết phải tiến hành 
nhiều nghiên cứu về an toàn thực phẩm chế biến sẵn, 
phải có các chương trình giáo dục sức khỏe về an toàn 
thực phẩm đối với người chế biến và kinh doanh thực 
phẩm.  

Từ khóa: Hàn the, mẫu thực phẩm, chợ Thái, Chợ 
Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. 

SUMMARY 
CONCENTRATION OF BORATE SALT IN READY-

TO-EAT FOODS IN CENTRAL MARKETS OF THAI 
NGUYEN CITY 

With the aim of study about the Concentration of 
borate salt in ready-to-eat foods in Central markets of 
Thainguyen city, a cross- sectional study was carried  
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out on 110 samples of 5 foods (sausages, rolls, 
noodles, vermicelli) in two markets (55 samples at Thai 
market and 55 samples Dong Quang market) by test 
borate salt. It was conducted by technical qualitative 
and semiquantitative borate salt by Decision 
3390/2000/Decision-Minister of Health: "technical 
conventional regulations qualitative and semi-
quantitative borate salt or boric acid" by the Minister of 
Health.. The results showed that:  

The rate of positive for borate salt on 5 ready-to-eat 
foods in the Thai market and Dong Quang market was 
high. The positive rate of the samples in Dong Quang 
market were 53.7%, higher than that in Thai (47.3%). 
There are no significant differences between 2 markets 
(p>0.05). 

Concentration of natri borat in food samples in the 
Dongquang market higher (26.9%) than Thai market 
(20.7%). 

The authors recommended that: the more 
researches about ready-to-eat foods be carried. The 
authors have proposed Food Safety programm for 
producers, trade business by health education.  

Keywords: Borate salt, sample foods, Thai market, 
Dong Quang market, Thai Nguyen city. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tại Thái Nguyên, nghiên cứu về sử dụng hàn the 

trong sản xuất và bảo quản thực phẩm chưa nhiều, 
trong khi công tác quản lý an toàn phụ gia thực phẩm 
chưa thực sự tốt. Chúng tôi nghiên cứu đề tài với mục 
tiêu: “Mô tả thực trạng sử dụng hàn the trong chế biến 
thức ăn sẵn ở các chợ trung tâm thành phố Thái 
Nguyên năm 2016”. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Thực phẩm chế biến sẵn: Giò, chả, bánh cuốn, 

bánh phở, bún. 
2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 
* Địa điểm: Các chợ trung tâm của Thành phố Thái 

Nguyên là chợ Thái và chợ Đồng Quang. 
* Thời gian: Từ tháng 1/2016 đến 6/2016 
3. Phương pháp nghiên cứu 
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3.1. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu được tiến hành theo phương pháp mô 

tả, với thiết kế cắt ngang. 
3.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 
 Áp dụng công thức tính cỡ mẫu cho nghiên cứu 

mô tả, cỡ mẫu xét nghiệm: 

n= Z21-α/2

2

2

)X (
s
e  

 Kết quả, chúng tôi tính được cỡ mẫu là 110 mẫu.  
Phương pháp chọn mẫu: Trung tâm thành phố Thái 

Nguyên có hai chợ lớn, được coi là chợ đầu mối, do vậy 
chúng tôi chọn mẫu cả hai chợ này, mỗi chợ 55 mẫu. 
Các chợ này có 5 loại thực phẩm ăn sẵn (giò, chả, bánh 
cuốn, bánh phở, bún) được bày bán nhiều, vì vậy chúng 
tôi chọn lấy mẫu mỗi loại 11 mẫu ở mỗi chợ. 

4. Chỉ tiêu nghiên cứu   
+ Tỷ lệ thực phẩm chế biến sẵn dương tính với hàn 

the. 
+ Hàm lượng hàn the trong 100g thực phẩm chế 

biến sẵn. 
5. Kỹ thuật thu thập thông tin 
5.1. Kỹ thuật lấy mẫu 
- Lấy mẫu một số thực phẩm chế biến sẵn tại chợ 

Thái và chợ Đồng Quang thành phố Thái Nguyên theo 
phương pháp ngẫu nhiên, đột xuất, không báo trước. 

- Việc lấy mẫu đảm bảo nguyên tắc và kỹ thuật quy 
định của FAO hiện đang áp dụng tại Viện Kiểm nghiệm 

an toàn thực phẩm Quốc gia.  
5.2. Kỹ thuật phân tích hàn the trong thực phẩm 
- Kỹ thuật định tính và bán định lượng bằng 

phương pháp giấy nghệ thực hiện theo Quyết định 
3390/2000/QĐ-BYT ban hành "Thường quy kỹ thuật 
định tính và bán định lượng Natri Borat và Acid Boric 
trong thực phẩm" của Bộ trưởng Bộ Y tế. Kỹ thuật xét 
nghiệm được tiến hành tại Bộ môn Dinh dưỡng và An 
toàn vệ sinh thực phẩm - Trường Đại học Y - Dược 
Thái Nguyên. 

6. Phương pháp xử lý số liệu 
Số liệu được mã hóa, nhập trên phần mềm Epidata 

3.1 và xử lý trên phần mềm SPSS 16.0. 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Bảng 1. Thông tin chung thực phẩm được nghiên 

cứu 
Địa điểm 

Mẫu thực phẩm 
Chợ Thái 
(SL = 55) 

Chợ Đồng Quang  
(SL= 55) 

Giò 11 11 
Chả 11 11 

Bánh cuốn 11 11 
Bánh phở 11 11 

Bún 11 11 
Tổng 55 55 

Nhận xét: 5 loại thực phẩm được lấy mẫu xét 
nghiệm là giò, chả, bánh cuốn, bánh phở, bún. Mỗi loại 
thực phẩm lấy 11 mẫu ở mỗi chợ. 

Bảng 2. Kết quả nghiên cứu định tính hàn the trong 
thực phẩm  

 

Địa điểm lấy mẫu 
 

Mẫu thực phẩm 

Chợ Thái (SL= 55) Chợ Đồng Quang (SL= 55) p1,3 

Dương tính (1) Âm tính (2) Dương tính (3) Âm tính (4) 
SL % SL % SL % SL % 

Giò 7 63,6 4 36,4 8 72,7 3 27,3 > 0,05 
Chả 5 45,4 6 54,6 6 54,6 5 45,4 > 0,05 

Bánh cuốn 4 36,4 7 63,6 5 45,5 6 54,6 > 0,05 
Bánh phở 4 36,4 7 63,6 4 36,4 7 63,6 > 0,05 

Bún 6 54,6 5 45,4 6 54,6 5 45,4 > 0,05 
Cộng 26 47,3 29 52,7 29 52,7 26 47,3 > 0,05 

 

Nhận xét: Tỷ lệ các mẫu xét nghiệm dương tính với 
hàn the ở chợ Thái và chợ Đồng Quang đều cao: 
trong đó hàn the có trong thực phẩm giò có từ 63,6% 
đến 72,7%; Chả từ 45,4% đến 54,6%; Bánh cuốn từ 
36,4% đến 45,5%; Bánh phở 36,4% và bún 54,6%. 

Tỷ lệ các mẫu xét nghiệm của 3 loại thực phẩm 
(Giò, chả và bánh cuốn) dương tính với hàn the ở chợ 
Đồng Quang luôn cao hơn chợ Thái. Tuy nhiên sự 
khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Bảng 3. Hàm lượng hàn the trong từng loại thực 
phẩm ở chợ Thái 

Hàm lượng  
Mẫu thực phẩm 

≤ 0,5(mg%) > 0,5 - 1(mg%) 
SL % SL % 

Giò 5 71,4 2 28,6 
Chả 3 60,0 2 40,0 

Bánh cuốn 3 75,0 1 25,0 
Bánh phở 3 75,0 1 25,0 

Bún 5 83,3 1 16,7 
Tổng số 19 73,1 7 26,9 

Nhận xét: Hàm lượng hàn the ở mức ≤ 0,5mg% 
trong mẫu thực phẩm ở chợ Thái chiếm tỷ lệ 73,1%. 

Bảng 4. Hàm lượng hàn the trong từng loại thực 
phẩm ở chợ Đồng Quang 

Hàm lượng  
Mẫu thực phẩm 

≤ 0,5 (mg%) > 0,5 - 1,0 (mg%) 
SL % SL % 

Giò 6 75,0 2 25,0 
Chả 5 83,3 1 16,7 

Bánh cuốn 4 80,0 1 20,0 
Bánh phở 3 75,0 1 25,0 

Bún 5 83,3 1 16,7 
Tổng số 23 79,3 6 20,7 

Nhận xét: Hàm lượng hàn the ở mức ≤ 0,5mg% 
trong mẫu thực phẩm ở chợ Đồng Quang chiếm tỷ lệ 
79,3%. 

Bảng 5. Hàm lượng hàn the trung bình trong thực 
phẩm ở các chợ (mg%) 

Chợ 
Thực phẩm  

Chợ Thái  Chợ Đồng Quang p 

`C± SD `C± SD 
Giò 0,12 ± 0,15 0,25 ± 0,32 > 0,05 
Chả 0,09 ± 0,14 0,16 ± 0,34 > 0,05 

Bánh cuốn 0,09 ± 0,16 0,13 ± 0,29 > 0,05 
Bánh phở 0,12 ± 0,22 0,14 ± 0,23 > 0,05 

Bún 0,15 ± 0,34 0,09 ± 0,22 > 0,05 
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Nhận xét: Hàm lượng hàn the trung bình trong các 
mẫu thực phẩm ở chợ Đồng Quang thường cao hơn 
chợ Thái. Các mẫu thực phẩm ở chợ Đồng Quang: giò 
(0,25± 0,32), chả (0,16± 0,34), bánh cuốn (0,13± 0,29), 
bánh phở (0,14± 0,23); Các mẫu thực phẩm ở chợ 
Thái: giò (0,12 ± 0,15), chả (0,09 ± 0,14), bánh cuốn 
(0,09 ± 0,16), bánh phở (0,12 ± 0,22). Riêng mẫu bún ở 
chợ Đồng Quang (0,09 ± 0,22) có hàm lượng hàn the 
trung bình thấp hơn ở chợ Thái (0,15 ± 0,34). Tuy nhiên 
sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

BÀN LUẬN 
Kết quả ở bảng 2 cho thấy trong số 110 mẫu thực 

phẩm thu thập tại hai chợ đầu mối trên địa bàn thành 
phố Thái Nguyên, bao gồm giò, chả, bánh cuốn, bánh 
phở và bún thì có tới 47,3% mẫu thực phẩm dương 
tính với hàn the ở chợ Thái và 52,7% ở chợ Đồng 
Quang. Kết quả nghiên cứu của nhiều tác giả trong 
nước cho thấy vấn đề này cũng khá nghiêm trọng như 
của chúng tôi. Nghiên cứu của Nguyễn Thu Ngọc Diệp 
và Cs (2008) tại thành phố Hồ Chí Minh còn cao hơn 
chúng tôi. Nghiên cứu ghi nhận, trong một số sản 
phẩm thịt và sản phẩm chế biến từ thịt (giò sống, chả, 
giò lụa), cá và sản phẩm chế biến từ cá (chả cá, cá 
viên chiên) và một số thực phẩm chế biến từ ngũ cốc 
(mì sợi tươi, bánh su sê) cho thấy trong có 298 
mẫu/437 mẫu dương tính với hàn the chiếm tỷ lệ cao 
68,19% [2]. Điều đáng lo ngại hơn cả là hầu hết các 
sản phẩm có chứa hàn the đều không có địa chỉ nơi 
sản xuất, chúng được bày bán trôi nổi ở mọi khắp nơi 
[3]. Kết quả nghiên cứu gần đây (2014) của tác giả 
Nguyễn Thành Duy tại thành phố Cần Thơ cho thấy tỷ 
lệ hàn the có trong một số thực phẩm chế biến sẵn 
cũng cao hơn chúng tôi, chiếm 60% [3]. Kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cao hơn so với kết quả 
nghiên cứu Nguyễn Thị Thanh Hương (2012) với 
37,1% mẫu xét nghiệm dương tính với hàn the [5]. 
Nguyễn Thị Thuy Thuỷ (2014) cũng là khá cao 
(60,42% mẫu thực phẩm nghiên cứu dương tính với 
hàn the) tại thành phố Hồ Chí Minh [7]. Điều này cho 
thấy các kết quả nghiên cứu ở các nơi, các thời điểm 
khác nhau ở nước ta đều có ghi nhận chung về sự 
mất an toàn trong sử dụng phụ gia hàn the ở mức 
đáng lo ngại. 

Kết quả xét nghiệm với từng mẫu thực phẩm cho 
thấy thì giò là thực phẩm chiếm tỷ lệ dương tính với 
hàn the cao nhất (> 60% ở cả hai chợ), tiếp theo đó là 
bún (54,6%), chả (45,4% dương tính ở chợ Thái và 
54,6% ở chợ Đồng Quang), bánh cuốn (36,4% ở chợ 
Thái, 45,5% ở chợ Đồng Quang) và bánh phở (36,4%) 
(bảng 3.3). Kết quả này cao hơn kết quả nghiên cứu 
của Nguyễn Thành Duy (2014) với 27,5% mẫu chả 
dương tính với hàn the [4] và thấp hơn so với nghiên 
cứu của Phan Nguyễn Trang (2008) tại Trà Vinh với 
76,67% mẫu chả dương tính với hàn the [6]. 

Từ kết quả phân tích bán định lượng hàn the trong 
một số thực phẩm chế biến sẵn ở hai chợ Thái và chợ 
Đồng Quang cho thấy hàm lượng hàn the trong các 
mẫu thực phẩm nghiên cứu dưới 0,5 mg% ở chợ Thái 
(79,3%) và chợ Đồng Quang (73,1%) chiếm đa số. 

Tuy nhiên hàm lượng hàn the trên 0,5 -1,0 mg% vẫn 
chiếm tới 26,9% ở chợ Thái và 20,7% ở chợ Đồng 
Quang (bảng 3.5). Kết quả này tương đương với kết 
quả nghiên cứu được thực hiện tại Quảng Bình năm 
2012 với 66,3% mẫu thực phẩm nghiên cứu có sử 
dụng hàn the với hàm lượng từ 0,1mg% đến dưới 
0,5mg [5]. Cũng cần phải nói thêm rằng sự tích lũy gây 
độc của hàn the đã được minh chứng nên dù ít vẫn có 
thể gây hại cho sức khỏe. 

Mặc dù hàn the đã bị cấm sử dụng trong chế biến 
và bảo quản thực phẩm, tuy nhiên tình trạng sử dụng 
hàn the trong thực phẩm vẫn còn khá phổ biến ở Thái 
Nguyên cung như nhiều nơi khác. Đây là vấn đề này 
rất đáng lo ngại vì vậy việc tăng cường công tác quản 
lý An toàn thực phẩm nói chung và các phụ gia thực 
phẩm nói riêng là rất cấp thiết nhằm bảo vệ quyền 
được sử dụng thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe 
cho người tiêu dùng [5]. 

KẾT LUẬN 
- Các mẫu xét nghiệm của 5 loại thực phẩm chế 

biến sẵn dương tính với hàn the ở chợ Thái và chợ 
Đồng Quang chiếm tỷ lệ cao: Tỷ lệ các mẫu xét 
nghiệm của 5 loại thực phẩm dương tính với hàn the ở 
chợ Thái chiếm 52,7% cao hơn chợ Đồng Quang 
(47,3%), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p 
> 0,05. 

- Hàm lượng hàn the trong mẫu thực phẩm ở chợ 
Thái và chợ Đồng Quang ở mức ≥ 0,5mg% vẫn chiếm 
tới 20,7% đến 26,9%. 

- Hàm lượng hàn the trung bình trong các mẫu giò 
(0,25 ± 0,32), chả (0,16 ± 0,34), bánh cuốn (0,13 ± 
0,29), bánh phở (0,14 ± 0,23) ở chợ Đồng Quang cao 
hơn chợ Thái (0,12 ± 0,15; 0,09 ± 0,14; 0,09 ± 0,16; 
0,12 ± 0,22), tuy nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa 
thống kê với p > 0,05. 

KHUYẾN NGHỊ 
Cần tăng cường công tác quản lý An toàn vệ sinh 

thực phẩm, tuyên truyền và phổ biến sâu rộng đến 
người chế biến, buôn bán cũng như người tiêu dùng 
về tác hại của hàn the, từ đó giúp nâng cao hiểu biết, ý 
thức của người dân về việc hạn chế sử dụng hàn the 
trong chế biến và bảo quản thực phẩm. 
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THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC  

TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 
 

NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA, NGUYỄN VIỆT QUANG 
Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 

 
TÓM TẮT 
Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả, thiết nghiên 

cứu cắt ngang 60 trường từ tiểu học đến trung học cơ 
sở nhằm mô tả hoạt động của y tế trường học. Kết quả 
thu được: 

 (1). Thực trạng hoạt động y tế trường học tại thành 
phố Thái Nguyên: Tỷ lệ các trường có thực hiện hầu 
hết các nhiệm vụ y tế trường học đều đạt trên 90%. 
Riêng hoạt động phòng chống thiếu máu, phòng 
chống suy dinh dưỡng, phòng chống HIV/AIDS chỉ đạt 
16,7% đến 30%.  

 (2). Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động y tế 
trường học: Trình độ chuyên môn của cán bộ y tế học 
đường chủ yếu là trung cấp, chiếm tỷ lệ 93,3%. Tỷ lệ 
các cán bộ y tế học đường có kỹ năng tự tư vấn cho 
học sinh về vấn đề sức khoẻ là 13,3%. Tỷ lệ các cán 
bộ y tế học đường có kỹ năng tự thực hiện khám sức 
khoẻ định kỳ cho học sinh là 3,3%. 

Các tác giả khuyến nghị cần tổ chức các lớp tập 
huấn về truyền thông, chăm sóc sức khoẻ cho học 
sinh, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán 
bộ y tế học đường. 

Từ khoá: Y tế học đường, hoạt động y tế trường 
học, chương trình y tế trường học, sức khoẻ học sinh. 

SUMMARY 
THE REAL SITUATION OF SCHOOL HEALTH 

ACTIVITY IN THAI NGUYEN CITY OF THAI NGUYEN 
PROVINCE 

In order to evaluate the real situation of school 
health activity, a cross-sectional study have been 
conducted by Department on environmental and 
occupational Health of Thai Nguyen University of 
Medicine and Pharmacy. The research was carried 
from on 60 schools (Primary and Secondary school) in 
Thai Nguyen city of ThaiNguyen provine, the results 
showed: 
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(1) The real situation of school health activities in 
Thai Nguyen city of ThaiNguyen provine: the rate of 
performing on school medical mission was more than 
90%; Health programs on malnutrition and anemia 
preventing were implemented from 16,7% to 30.0% of 
schools. (2) Relative factors to school health 
activities: The level of professional qualifications on 
school health cadres is mainly intermediate 93.3%. 
The rate of school health staff are able for 
communication about health issues is 13.3%; 
performing periodic health examination is 3.3%. 

The authors have proposed a communication, 
health care programme, retraining for school health 
cadres. 

Keywords: School health, school health activities, 
school health programs, school.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Y tế trường học có nhiệm vụ nghiên cứu tác động 

của các yếu tố môi trường, điều kiện học tập và triển 
khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học 
sinh, qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển hài 
hòa, toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần của học 
sinh. Y tế trường học có vai trò quan trọng trong sự 
nghiệp giáo dục sức khỏe cho thế hệ trẻ. 

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe 
cho học sinh luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn 
xã hội. Báo cáo tổng kết công tác y tế trường học 
(YTTH) năm 2013 của Bộ Y tế ghi nhận tỷ lệ có phòng 
y tế trong các trường học chỉ đạt 59,6%; Tỷ lệ có cán 
bộ y tế chuyên trách đạt 57%, có Ban chăm sóc sức 
khỏe học sinh đạt 58,2% [1]. 

Tuy nhiên, hiện nay các hoạt động y tế trường học 
triển khai chưa nhiều, còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại 
trong hoạt động YTTH. Vấn đề đặt ra tại thành phố 
Thái Nguyên là: hoạt động y tế trường học như thế 
nào, yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động y tế trường 
học. Chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục tiêu: 

1) Mô tả hoạt động y tế trường học của một số 
trường phổ thông tại thành phố Thái Nguyên năm 
2016. 

2) Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt 
động y tế trường học tại một số trường phổ thông. 


